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Bản án số: 127/2024/HSST 

Ngày 12/6/2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông    n  T  n Hả   

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn   ò Văn Quốc  

Ôn  Phạm N ọc Th ệp.
 

 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Ma  - Th  ký Tòa án nhân dân huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn  a  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu tham gia phiên 

toà: Bà Bạc Thị Thoản - K ểm sát v ên   

Ngày 12/6/2024, tạ  trụ sở Toà án nhân dân huyện Thuận Châu xét xử sơ 

thẩm côn  kha  vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 128/2024/TLST-HS ngày 

24/5/2024 theo Quy t định đ a vụ án ra xét xử số: 130/2024/QĐXXST-HS ngày  

30/5/2024 đố  vớ  bị cáo: 

Lò Thị X; Tên  ọ  khác: Khôn ; Sinh năm: 2001 tạ  x  H, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn  a; Nơ  c  tr : Bản N, x  H, thành phố Sơn  a, tỉnh Sơn  a; N hề 

n h ệp:  ao độn  tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Thá ; G ớ  t nh: Nữ; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V ệt Nam; Con ông:  ò Văn Đ, s nh năm 1979 và 

bà  ò Thị D, s nh năm: 1976; Bị cáo có chồn : Quàn  Văn N, s nh năm 1998 và 

02 con lớn 05 tuổ  nhỏ 01 tuổ ; T ền án: Không; T ền sự: Khôn ; Bị cáo đan  bị 

áp dụn  b ện pháp n ăn chặn cấm đ  khỏ  nơ  c  tr  cho đ n nay, có mặt. 

* Bị hại: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD S; Địa chỉ:  ầu 

8, 9,10 Tòa nhà G, 24C P, ph  n  6, quận B, thành phố Hồ Ch  M nh do ông N 

Hữu N - Tổn    ám đốc là đạ  d ện theo pháp luật  Ủy quyền cho ôn  N Đình Đ 

- Phó Tổn    ám đốc, theo văn bản ủy quyền số: 160629-3/GUQ-TGĐ ngày 

29/6/2024, vắn  mặt  

Người được ủy quyền lại: ông Cao Văn C - Nhân v ên Đ ều tra an ninh 

nộ  bộ HD S; Địa chỉ: Phòng an ninh HD S - Côn  ty Tà  ch nh Trách nh ệm 

hữu hạn HD S chi nhánh H, tần  3, tòa nhà VIT, số 519 K, ph  n  N, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nộ , theo văn bản ủy quyền số 240426/ISE ngày 26/4/2024, 

vắn  mặt  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Lò Thị V. Sinh 

năm: 1993; Nơ  c  tr : Bản L, xã C, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tà  l ệu có tron  hồ sơ vụ án và d ễn b  n tạ  ph ên tòa, nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau:  

N ày 07/11/2023, Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu 

nhận đ ợc tố   ác của chị  ò Thị V, tr  tạ  bản L, xã C, huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn  a về v ệc n ày 31/10/2023 chị bị  ò Thị X đ  mạo danh chị dùn  thủ đoạn 

  an dố  ch  m đoạt số t ền 12.000.000 đồn  vay vốn tạ  Công ty Tài chính 

Trách nh ệm hữu hạn HD S (Gọi tắt là Công ty HD S) thông qua app HD S. Sau 

khi nhận đơn Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu đ  t  n hành 

đ ều tra và xác định đ ợc nộ  dụn  vụ v ệc nh  sau: 

 ò Thị X tuy khôn  phả  là nhân v ên của Công ty HD S, nh n  do đ  

từn  vay t ền của Công ty HD Svà    p một số n     thân làm thủ tục vay t ền 

đ ợc của Công ty HD Snên  ò Thị X b  t trình tự, thủ tục để vay t ền Công ty 

HD SAISON  Do khôn  có t ền t ều xà  cá nhân nên  ò Thị X nảy s nh ý định 

  ả v     p các cá nhân có nhu cầu vay t ền của Công ty HD SAISON, sau đó 

khi Công ty HD S  ả  n ân khoản t ền vay thì X dùn  thủ đoạn   an dố  để 

ch  m đoạt t ền của các cá nhân đó   

Do quen b  t nhau từ tr ớc nên vào n ày 18/10/2023  ò Thị X có nh  chị 

 ò Thị N, s nh năm: 1998, tr  tạ  bản L, xã C, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn  a 

làm cộn  tác v ên để tìm k  m khách hàn  có nhu cầu vay t ền, X nó  vớ  chị N 

rằn  sẽ hỗ trợ khách hàn  làm thủ tục vay t ền của Côn  ty n ớc sạch, kh  làm 

cộn  tác v ên thì chị N sẽ có nh ệm vụ đăn  tả  bà  đăn  lên tran  mạn  x  hộ  

FACEBOOK để tìm k  m khách hàn  có nhu cầu vay t ền, kh  có khách hàn  

muốn vay t ền thì chị N l ên hệ vớ  X, X sẽ đ n  ặp trực t  p và làm thủ tục vay 

vốn cho khách hàn , chị N đồn  ý  Do chị  ò Thị N có quen b  t vớ  chị  ò Thị 

V và b  t chị V đan  có nhu cầu vay t ền để   ả  quy t v ệc cá nhân nên đ n 

ngày 29/10/2023 chị N  ọ  đ ện thoạ  cho X nó  là có n     muốn làm thủ tục 

vay vốn, X đồn  ý và hẹn mấy n ày nữa X sẽ lên và  ặp trực t  p n     cần vay 

vốn  Đ n khoản  09     00 ph t n ày 31/10/2023, X đ n  ặp chị  ò Thị N và 

chị  ò Thị V tạ  quán n ớc Cánh Đồn  thuộc bản L, xã C, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn  a  Tạ  đây, X và chị V trao đổ  về thôn  t n đ ều k ện vay t ền, sau đó 

chị V nó  vớ  X muốn đăn  ký vay số t ền 70 000 000 đồn . X nó  vớ  chị V 

rằn  sẽ    p chị V làm thủ tục vay t ền, chị V đồn  ý  Sau đó, X m ợn đ ện 

thoạ  d  độn  của chị V và thực h ện tả  ứn  dụn  “HD SAISON” (mobile app) 

về đ ện thoạ  của chị V  Sau đó, truy cập vào ứn  dụn , chọn khoản vay số t ền 

12.000.000 đồn , th   hạn 15 thán , nhập thôn  t n cá nhân, chụp ảnh chân 

dung, căn c ớc côn  dân của chị V rồ  hoàn tất  ử  lên hệ thốn  (Ngân hàng H 

sẽ tự tạo một tài khoản mang tên “LO THI VAN”)  X b  t là hồ sơ vay t ền sẽ 

đ ợc duyệt nh n  vẫn nó  dố  chị V cho X m ợn s m đ ện thoạ  (số thuê bao 

0941217092  của chị V) vớ  lý do    p chị V theo dõi hồ sơ khoản vay  Chị V 

đồn  ý và tháo s m đ ện thoạ  số thuê bao 0941217092 đ a cho X  Sau đó X đ  

về nhà chồn  của X tạ  tổ 11, ph  n  Ch ền  S nh, thành phố Sơn  a, tỉnh Sơn 

 a lấy s m đ ện thoạ  của chị V lắp vào đ ện thoạ  d  độn  nh n h ệu Redmi 12C 

của X để ch  thôn  báo xác nhận từ Công ty HD S ử  đ n  Đ n 11     45 ph t 

ngày 31/10/2023, Công ty HD S  ả  n ân khoản vay là số t ền 12 000 000 đồn  
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vào tà  khoản HD Bank man  tên chị  ò Thị V  Sau đó X sử dụn  số thuê bao 

09412170092  ọ  đ n tổn  đà  chăm sóc khách hàn  của Ngân hàng H (số điện 

thoại 19006060)   ả mạo là chị  ò Thị V và yêu cầu tổn  đà  chăm sóc khách 

hàn  của Ngân hàng H cun  cấp mật khẩu của tà  khoản số 0941217092 mang 

tên chị  ò Thị V cho X  Sau kh  xác m nh thôn  t n, tổn  đà  Ngân hàng H đ  

cun  cấp mật khẩu cho X; X đăn  nhập vào tà  khoản 0941217092 tạ  ứn  dụn  

HD Bank trên đ ện thoạ  d  độn  và thực h ện các thao tác chuyển số t ền 

12.000.000 đồn  từ tà  khoản “LO THI VAN” mở tạ  Ngân hàng H sang tài 

khoản của “LO THI XOM” mở tạ  N ân hàn  Th ơn  mạ  cổ phần Quân độ  

(MB Bank), số tài khoản 014301001442 để nhằm mục đ ch ch  m đoạt số t ền 

12.000.000 đồn . Đ n khoản  12     00 ph t n ày 01/11/2023, X trả lạ  s m 

đ ện thoạ  số thuê bao 0941217092 và thôn  báo vớ  chị V rằn  hồ sơ vẫn ch a 

đ ợc duyệt, rồ  X đ  về nhà  Sau kh  chuyển đ ợc t ền từ tà  khoản của chị V thì 

X đ  sử dụn  số t ền 12 000 000 đồn  vào mục đ ch t êu xà  cá nhân h t  Ch  

khôn  thấy hợp đồn  vay vốn của mình vớ  Công ty HD Sđ ợc   ả  n ân nên 

đ n n ày 06/11/2023 chị  ò Thị V có k ểm tra thôn  t n tà  khoản của mình tạ  

Công ty HD Sthì phát h ện chị V đan  vay số t ền 12 000 000 đồn , nh n  chị 

V khôn  b  t và khôn  đ ợc sử dụn  số t ền này mà Công ty HD Sđ    ả  n ân 

(Chuyển vào tài khoản ) cho chị V  N h  n    ò Thị X dùn  thủ đoạn   an dố  

ch  m đoạt số t ền 12.000.000 đồn  nên ngày 07/11/2023 chị  ò Thị V có đơn 

tố   ác đ n Côn  an huyện Thuận Châu  Tạ  Cơ quan cảnh sát đ ều tra Công an 

huyện Thuận Châu  ò Thị X đ   thừa nhận hành v  phạm tộ  của mình nh  nêu 

trên.  

Quá trình đ ều tra cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn  a đ  thu   ữ các vật chứn  sau: Một đ ện thoạ  d  độn , loạ  màn hình 

cảm ứn , nh n h ệu Redm  12C, màu xanh, số IMEI 1: 863075062037542, IMEI 

2: 863075062037559; tình trạn  đ  qua sử dụn , cũ; có lắp đặt 02 s m đ ện 

thoạ , số thuê bao: 0337725106 và 0395869805, sau kh  k ểm tra đ  đ ợc n êm 

phon  theo quy định  

N ày 08/11/2023 Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu 

đ  ra côn  văn số 526/CQĐT đề n hị Công ty HD Scun  cấp hồ sơ, tà  l ệu về 

số t ền vay, th   hạn vay, l   suất  Th   đ ểm đăn  ký vay, phê duyệt khoản vay, 

  ả  n ân khoản vay, hình thức   ả  n ân   

Tạ  Côn  văn số: 231205- 02-ISE n ày 05/12/2023 của Công ty HD Sxác 

nhận: N ày 31/10/2023, Công ty HD Scó ký k t hợp đồn  đề n hị cấp t n dụn  

k êm hợp đồn  t n dụn  k êm thỏa thuận sử dụn  dịch vụ đ ện tử số 

D 029203926 vớ  chị  ò Thị V, s nh năm 1993, tr  tạ : Bản L, xã C, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn  a; số căn c ớc côn  dân: 014193011281; số đ ện thoạ : 

0941217092 để hỗ trợ vay vốn số t ền 12 000 000 đồn   

N ày 15/11/2023 cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu đ  

ra Côn  văn số 534/CQĐT đề n hị N ân hàn  th ơn  mạ  cổ phần phát tr ển 

thành phố Hồ Ch  M nh (HD Bank) phố  hợp cun  cấp thôn  t n về v ệc mở tà  
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khoản của chị  ò Thị V, s nh năm: 1993, tr  tạ : Bản L, xã C, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn  a tạ  N ân hàn  H.  

Tạ  Côn  văn số: 42/2023/CV-CNS  n ày 20/11/2023 của N ân hàn  

th ơn  mạ  cổ phần Phát tr ển thành phố Hồ Ch  M nh (HD BANK) xác nhận:  

+  ò Thị V, s nh năm 1993, tr  tạ : Bản L, xã C, huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn  a có tà  khoản man  tên “ O THI VAN”, số tà  khoản 0941217092 tạ  HD 

Bank.  

+ Hồ  11     45 ph t n ày 31/10/2023, tà  khoản tên “ O THI VAN” số 

tà  khoản 0941217092 đ  nhận số t ền 12 000 000 đồn  từ tà  khoản tên “CTY 

TAI CHINH TNHH HDSAISON”, số tà  khoản 002704070014998.  

+ Hồ  15     01 ph t n ày 31/10/2023, tà  khoản tên “ O THI VAN”, số 

tà  khoản 0941217092 đ  chuyển số t ền 12 000 000 đồn  đ n tà  khoản tên“ O 

THI XOM”, số tà  khoản 014301001442, thuộc N ân hàn  Th ơn  mạ  cổ phần 

Quân độ  (MB Bank). 

Ngày 08/11/2023 Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu 

đ  có Côn  văn số: 527/CSĐT đề n hị N ân hàn  th ơn  mạ  cổ phần quân độ   

(MB Bank) Ch  nhánh tỉnh Sơn  a phố  hợp cun  cấp thôn  t n về v ệc mở tà  

khoản của  ò Thị X, s nh năm 2001, tr  tạ : Bản N, xã H, thành phố Sơn  a, 

tỉnh Sơn  a tạ  N ân hàn  MBBank  

Tạ  Côn  văn số: 536/MB-S A n ày 10/11/2023 của N ân hàn  Th ơn  

mạ  cổ phần Quân độ  (MB Bank) xác nhận:  

+  ò Thị X, s nh năm 2001, tr  tạ  Bản N, xã H, thành phố Sơn  a, tỉnh 

Sơn  a có tà  khoản man  tên “ O THI XOM”, số tà  khoản 014301001442 tạ  

MB Bank.  

+ N ày 31/10/2023, tà  khoản tên “ O THI XOM”, số tà  khoản 

014301001442 đ  nhận số t ền 12 000 000 đồn  từ tà  khoản tên “ O THI 

VAN”, số tà  khoản 0941217092, thuộc N ân hàn  th ơn  mạ  cổ phần Phát 

tr ển thành phố Hồ Ch  M nh (HD Bank).  

Tạ  Côn  văn số: 240426-02-ISE n ày 26/4/2024 của Công ty HD Sxác 

nhận: T nh đ n n ày 26/4/2024, hợp đồn  t n dụn  D 029203926 ( ò Thị V) đ  

thanh toán: 16.275.000 đồn , còn d  nợ, ch a hoàn tất thanh toán số t ền: 

3.398.084 đồn . 

Về trách nh ệm bồ  th  n  dân sự: Tạ  Côn  văn số: 240523-ISE ngày 

23/5/2024 của Công ty HD Syêu cầu  ò Thị X có trách nh ệm bồ  th  n  số t ền 

là: 3 398 084 đồn  và khôn  có yêu cầu bồ  th  n   ì thêm  Đ n nay  ò Thị X 

ch a bồ  th  n  th ệt hạ  số t ền này. 

Tạ  bản cáo trạn  số: 85/CT-VKS ngày 23/5/2024 của V ện k ểm sát nhân 

dân huyện Thuận Châu đ  truy tố  ò Thị X về tộ   ừa đảo ch  m đoạt tà  sản 

theo quy định tạ  khoản 1 Đ ều 174 Bộ luật hình sự  
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Tạ  Cơ quan đ ều tra cũn  nh  tạ  ph ên toà hôm nay,  ò Thị X đ  kha  

nhận toàn bộ hành v  phạm tộ  của mình đ n  nh  nộ  dun  bản cáo trạn  của 

V ện k ểm sát nhân dân huyện Thuận Châu đ  truy tố và thừa nhận bản cáo 

trạn  truy tố bị cáo về tộ   ừa đảo ch  m đoạt tà  sản là đ n  n    , đ n  tộ   

Tron  phần tranh luận, đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện Thuận 

Châu   ữ quyền côn  tố tạ  ph ên toà trình bày l   luận tộ , sau kh  phân t ch 

đánh   á t nh chất, mức độ hành v  phạm tộ , nhân thân của bị cáo, cũn  nh  qua 

xem xét các tình t  t tăn  nặn ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo đ  

đề n hị Hộ  đồn  xét xử:  

Tuyên bố bị cáo  ò Thị X phạm tộ :  ừa đảo ch  m đoạt tà  sản. 

Áp dụn  khoản 1 Đ ều 174; đ ểm b, đ ểm  , đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ ều 

51; khoản 1, khoản  2, khoản 5 Đ ều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo  ò Thị X  từ 12  đ n 16 thán  tù nh n  cho h ởn  án treo, 

th     an thử thách là 24 đ n 32 thán   Th   hạn thử thách t nh từ n ày tuyên án 

sơ thẩm (n ày 12/6/2024). 

Giao bị cáo  ò Thị X cho Ủy ban nhân dân x  H, thành phố Sơn  a, tỉnh 

Sơn  a   ám sát và   áo dục  G a đình bị cáo  ò Thị X có trách nh ệm phố  hợp 

vớ  Ủy ban nhân dân x  H, thành phố Sơn  a, tỉnh Sơn  a   ám sát và   áo dục  

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  (Phạt t ền) đố  vớ  bị cáo. 

Về bồi thường dân sự: Áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 584, Đ ều 

585, Đ ều 589 Bộ luật dân sự:  

Chấp nhận v ệc chị  ò Thị V khôn  yêu cầu bị cáo  ò Thị X phả  bồ  

th  n   

Chấp nhận v ệc bị cáo  ò Thị X đ  bồ  th  n  cho Công ty HD Ssố tiền 

16 275 000 đồn . 

Tuyên buộc bị cáo  ò Thị X phả  bồ  th  n  cho Công ty tài chính 

TNHH HD S số t ền 3 398 084 đồn . Công ty HD Skhôn  có yêu cầu bồ  th  n  

gì thêm. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụn  đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình sự; 

đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự: Tịch thu nộp n ân sách nhà 

n ớc: Một đ ện thoạ  d  độn , loạ  màn hình cảm ứn , nh n h ệu Redm  12C, 

màu xanh, số IMEI 1: 863075062037542, IMEI 2: 863075062037559; tình trạn  

đ  qua sử dụn , cũ; có lắp đặt 02 s m đ ện thoạ , số thuê bao: 0337725106 và 

0395869805 đ ợc đựn  tron  một phon  bì n êm phon , có v ền màu xanh đỏ  

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự và đ ểm 

a, đ ểm c khoản 1 Đ ều 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 

của Ủy ban th  n  vụ Quốc hộ  khóa 14 quy định về mức thu, m ễn,   ảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án: Bị cáo  ò Thị X phả  chịu án 

ph  hình sự sơ thẩm là 200 000 đồn  và án ph  dân sự sơ thẩm là 300 000 đồn    
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Tạ  ph ên tòa, Lò Thị X nhất tr  vớ  bản luận tộ  của đạ  d ện V ện k ểm 

sát nhân dân huyện Thuận Châu, trong l   nó  sau cùn  thừa nhận hành v  phạm 

tộ , đề n hị Hộ  đồn  xét xử xem xét cho bị cáo đ ợc h ởn  hình phạt tù nh n  

cho h ởn  án treo để bị cáo còn nuô  d ỡn  con nhỏ, có cơ hộ  sửa chữa lỗ  

lầm, để trở thành n     côn  dân tốt có  ch cho x  hộ . Đố  vớ  số t ền 3.398.084 

đồn  bị cáo đ  ch  m đoạt của Công ty HD Sbị cáo ch a có để bồ  th  n  do bị 

cáo hoàn cảnh k nh t  khó khăn, bị cáo sẽ bồ  th  n  sau kh  bản án có h ệu lực 

pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron  hồ sơ vụ án đ  

đ ợc tranh tụn  tạ  ph ên tòa, Hộ  đồn  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Về hành v , quy t định tố tụn  của Cơ quan đ ều tra Công an huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn  a, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát nhân dân huyện Thuận 

Châu, K ểm sát v ên tron  quá trình đ ều tra, truy tố đ  thực h ện đ n  về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụn  hình sự, thực h ện đ n  thủ 

tục tố tụn   Quá trình đ ều tra và tạ  ph ên tòa bị cáo, bị hạ , n     có quyền lợ , 

n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án khôn  có ý k  n kh  u nạ  về hành v , quy t định 

của Cơ quan t  n hành tố tụn , n     t  n hành tố tụn   

[2]Về hành v  phạm tộ  của bị cáo  ò Thị X nhận thấy: Ngày 31/10/2023, 

 ò Thị X đ  có hành v  dùn  thủ đoạn   an dố  là cộn  tác v ên có khả năn  làm 

Hợp đồn  vay vốn cho chị  ò Thị V để ch  m đoạt số t ền 12 000 000 đồn  của 

Công ty HD SAISON,  ò Thị X m ợn đ ện thoạ  d  độn  của chị  ò Thị V và 

thực h ện tả  ứn  dụn  “HD SAISON” (Mobile app) về đ ện thoạ  của chị V. 

Sau đó, truy cập vào ứn  dụn , chọn khoản vay số t ền 12 000 000 đồn , th   

hạn 15 thán , nhập thôn  t n cá nhân, chụp ảnh chân dun , căn c ớc công dân 

của chị V rồ  hoàn tất  ử  lên hệ thốn  (Ngân hàng H sẽ tự tạo một tài khoản 

mang tên “LO THI VAN”)  X b  t là hồ sơ vay t ền sẽ đ ợc duyệt nh n  vẫn nó  

dố  chị V cho X m ợn s m đ ện thoạ  số thuê bao 0941217092 của chị V vớ  lý 

do giúp chị V theo dõi hồ sơ khoản vay  Chị V đồn  ý và tháo đ a cho X sim 

đ ện thoạ  số thuê bao 0941217092  Sau đó X đ  lấy s m đ ện thoạ  của chị V lắp 

vào máy đ ện thoạ  d  độn   nh n h ệu Redmi 12C của X để ch  thôn  báo xác 

nhận từ Công ty HD S ử  đ n  Đ n 11     45 ph t n ày 31/10/2023, Công ty 

HD S  ả  n ân khoản vay là số t ền 12 000 000 đồn  vào tà  khoản HD Bank 

mang tên chị  ò Thị V  Sau đó X sử dụn  số thuê bao 09412170092  ọ  đ n 

tổn  đà  chăm sóc khách hàn  của Ngân hàng H (số điện thoại 19006060)   ả 

mạo là Lò Thị V và yêu cầu tổn  đà  chăm sóc khách hàn  của Ngân hàng H 

cun  cấp mật khẩu của tà  khoản số 0941217092 (mang tên chị Lò Thị V) cho X. 

Sau kh  xác m nh thôn  t n, tổn  đà  Ngân hàng H đ  cun  cấp mật khẩu cho X; 

X đăn  nhập vào tà  khoản 0941217092 tạ  ứn  dụn  HD Bank trên đ ện thoạ  d  

độn  và thực h ện các thao tác chuyển số t ền 12 000 000 đồn  từ tà  khoản “ 

LO THI VAN” mở tạ  N ân hàn  H san  tà  khoản “  O THI XOM” (Ngân 

hàng M, số tài khoản 014301001442) để nhằm mục đ ch ch  m đoạt số t ền 
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12.000.000 đồn . Hành v  của  ò Thị X đ  cấu thành tộ   ừa đảo ch  m đoạt tà  

sản đ ợc quy định tạ  khoản 1 Đ ều 174 Bộ luật Hình sự  

Tạ  ph ên tòa bị cáo   ữ n uyên l   kha  tạ  cơ quan đ ều tra, khôn  bổ 

sun  thêm nộ  dun   ì làm thay đổ  nộ  dun  của vụ án, bị cáo hoàn toàn nhất tr  

vớ  hành v  phạm tộ  nh  quy t định truy tố của V ện k ểm sát      kha  của bị 

cáo phù hợp vớ :      kha  của bị cáo tạ  cơ quan đ ều tra, l   kha  của bị hạ , 

n     có quyền lợ , n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án, phù hợp vớ  k t quả đ ều tra 

và các tà  l ệu khác có tron  hồ sơ   

[3] Bị cáo là n     có năn  lực trách nh ệm hình sự  Trên cơ sở đó có đầy 

đủ đ ều k ện, đủ căn cứ k t luận bị cáo  ò Thị X phạm tộ :  ừa đảo ch  m đoạt 

tà  sản, theo quy định tạ  khoản 1 Đ ều 174 Bộ luật hình sự  

[4] Hành v  phạm tộ  của bị cáo thuộc tr  n  hợp  t n h êm trọn , nguy 

h ểm cho x  hộ , xâm phạm đ n tà  sản của tổ chức, bằn  thủ đoạn   an dố  

ch  m đoạt tà  sản của n     khác, mục đ ch ch  m đoạt tà  sản để t  lợ  cho cá 

nhân,   á trị tà  sản ch  m đoạt khôn  lớn, tà  sản bị cáo ch  m đoạt phần lớn đ  

đ ợc bị cáo trả lạ  cho bị hạ   Hành v  phạm tộ   ây mất trật tự, trị an x  hộ  tạ  

địa ph ơn   Do đó cần có mức hình phạt nhằm răn đe   áo dục đố  vớ  bị cáo, 

trên cơ sở xem xét các tình t  t tăn  nặn  trách nh ệm hình sự, tình t  t   ảm nhẹ 

trách nh ệm hình sự, nhân thân của bị cáo  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo khôn  có tình t  t tăn  

nặn  trách nh ệm hình sự quy định tạ  khoản 1 Đ ều 52 Bộ luật hình sự  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tộ  lần đầu, thuộc 

tr  n  hợp  t n h êm trọn  là tình t  t   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự quy định tạ  

đ ểm i khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự. Quá trình đ ều tra và tạ  ph ên tòa bị 

cáo thành khẩn kha  báo, ăn năn hố  cả  là tình t  t   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự 

quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự  Bị cáo đ  chủ độn , tích 

cực bồ  th  n  khắc phục phần lớn th ệt hạ  cho bị hạ  là tình t  t   ảm nhẹ trách 

nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo đ ợc quy định tạ  đ ểm b khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật 

hình sự. N oà  ra bị cáo là phụ nữ n     dân tộc th ểu số, tuổ  đ   còn trẻ, h ện 

đan  nuô  con còn rất nhỏ là nhữn  tình t  t   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự đố  

vớ  bị cáo quy định tạ  khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật hình sự  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tộ  lần đầu, khôn  có t ền án, 

t ền sự tron  quá trình s nh sốn  tạ  địa ph ơn  luôn chấp hành tốt đ  n  lố  

chủ tr ơn  của Đản , ch nh sách pháp luật của Nhà n ớc, luôn thực h ện đầy đủ 

n hĩa vụ côn  dân ở nơ  c  tr . 

 [5] Xét l   đề n hị của vị đạ  d ện V ện k ểm sát, của bị cáo và của   a 

đình bị cáo đề n hị cho bị cáo đ ợc h ởn  mức phạt tù nh n  cho h ởn  án 

treo  Hộ  đồn  xét xử, thấy rằn : Bị cáo phạm tộ  lần đầu, n oà  lần phạm tộ  

này luôn chấp hành tốt ch nh sách pháp luật và thực h ện đầy đủ n hĩa vụ côn  

dân ở nơ  c  tr , có 02 tình t  t   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự trở lên, có nơ  c  

tr  rõ ràn , ổn định để cơ quan có thẩm quyền   ám sát,   áo dục  Xét thấy 

khôn  cần cách ly bị cáo ra n oà  x  hộ  bở  bị cáo có khả năn  tự cả  tạo và 

v ệc cho bị cáo h ởn  mức án phạt tù cho h ởn  án treo khôn   ây n uy h ểm 
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cho x  hộ , khôn  ảnh h ởn  xấu đ n an n nh, trật tự an toàn x  hộ , cho bị cáo 

cơ hộ  cả  tạo n oà  cộn  đồn  cũn  đảm bảo t nh răn đe,   áo dục và phòn  

n ừa tộ  phạm nó  chun , đồn  th   cũn  thể h ện ch nh sách pháp luật nhân 

đạo, khoan hồn  của Nhà n ớc, thể h ện đ  n  lố  xét xử n h êm trị k t hợp 

  áo dục cả  tạo nên áp dụn  khoản 1, khoản 2, khoản 5 Đ ều 65 Bộ luật hình sự 

đố  vớ  bị cáo  G ao bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơ  c  tr  và   a đình trực t  p 

  ám sát,   áo dục  Tron  tr  n  hợp n     đ ợc h ởn  án treo thay đổ  nơ  c  

tr  hoặc nơ  làm v ệc thì cơ quan, tổ chức   ám sát,   áo dục thực h ện theo quy 

định tạ  Đ ều 92  uật th  hành án hình sự  Tron  th     an thử thách, n u n     

đ ợc h ởn  án treo cố ý v  phạm n hĩa vụ theo quy định của  uật th  hành án 

hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quy t định buộc n     đó phả  chấp 

hành hình phạt tù của bản án đ  cho h ởn  án treo  

[6] Bị cáo đan  bị áp dụn  b ện pháp n ăn chặn cấm đ  khỏ  nơ  c  tr  

theo Quy t định cấm đ  khỏ  nơ  c  tr  của Tòa án nhân dân huyện Thuận Châu, 

do bị cáo đ ợc Tòa án tuyên hình phạt tù nh n  cho h ởn  án treo cho nên mọ  

b ện pháp n ăn chặn đan  áp dụn  phả  đ ợc hủy bỏ do vậy Hộ  đồn  xét xử 

Hủy bỏ Quy t định cấm đ  khỏ  nơ  c  tr  đảm bảo đ n  theo quy định tạ  đ ểm 

d khoản 1 Đ ều 125 Bộ luật tố tụn  hình sự  

[7] Về hình phạt bổ sun  (phạt t ền): Bị cáo khôn  có tà  sản riêng, không 

có v ệc làm ổn định, thu nhập thấp nên khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  quy 

định tạ  khoản 5 Đ ều 174 Bộ luật hình sự đố  vớ  bị cáo  

[8] Về trách nh ệm bồ  th  n  dân sự:  

Chấp nhận v ệc n     có quyền lợ  n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án chị Lò 

Thị V khôn  yêu cầu bị cáo  ò Thị X phả  bồ  th  n   Do đó vần đề bồ  th  n  

dân sự khôn  đặt ra  

Đố  vớ  số t ền 12 000 000 đồn  bị cáo  ò Thị X ch  m đoạt của Công ty 

HD Stính đ n n ày 19/4/2024  ò Thị X đ  trả lạ  tổn  số t ền 16 275 000 đồn  

bằn  hình thức thanh toán khoản vay  ồm cả  ốc và l   tạ  Công ty HD Stheo 

Đơn đề n hị cấp t n dụn  k êm hợp đồn  t n dụn  k êm thỏa thuận sử dụn  dịch 

vụ đ ện tử “Hợp đồn ” n     vay là chị  ò Thị V. Số t ền còn lạ  là: 3 398 084 

đồn  yêu cầu buộc bị cáo  ò Thị X phả  bồ  th  n  th ệt hạ . Xét thấy Công ty 

HD Slà tổ chức bị th ệt hạ  trực t  p do hành v  phạm tộ  của bị cáo  ây ra, Công 

ty HD Skhôn  yêu cầu chị  ò Thị V phả  thanh toán khoản vay  ồm cả  ốc và 

lãi là hoàn toàn có căn cứ đảm bảo đ n  theo quy định của pháp luật cần chấp 

nhận, do đó cần buộc bị cáo  ò Thị X phả  thanh toán số t ền trên cho Công ty 

HD Svận dụn  Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 584, Đ ều 585, Đ ều 589 Bộ luật 

dân sự. 

 [9] Đố  vớ  chị  ò Thị N là n     đ ợc X thuê làm cộn  tác v ên đ ợc X 

  ao nh ệm vụ tìm k  m khách hàn  có nhu cầu vay t ền và đ    ớ  th ệu chị Lò 

Thị V và  ò Thị X  ặp nhau  Sau đó  ò Thị X thực h ện hành v  ch  m đoạt tà  

sản là số t ền 12 000 000 đồn   Quá trình đ ều tra xác định đ ợc chị  ò Thị N 

khôn  b  t mục đ ch ch  m đoạt tà  sản của  ò Thị X, chị  ò Thị N khôn  b  t 

và khôn  đ ợc h ởn  lợ  từ số t ền mà X đ  ch  m đoạt của chị  ò Thị V nên 
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Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện Thuận Châu khôn  truy cứu trách 

nh ệm hình sự đố  vớ   ò Thị N là có căn cứ, đ n  pháp luật   

[10] Đố  vớ  l   kha  của chị  ò Thị V kha  nhận ban đầu có nhu cầu và 

nh   ò Thị X hoàn th ện thủ tục để vay số t ền 70 000 000 đồn . Quá trình đ ều 

tra xác định đ ợc  ò Thị X chỉ dùn  thủ đoạn   an dố  ch  m đoạt số t ền 

12 000 000 đồn  nên khôn  có căn cứ truy cứu trách nh ệm hình sự đố  vớ   ò 

Thị X theo quy định tạ  đ ểm c khoản 2 Đ ều 174 Bộ luật hình sự   

[11] Về vật chứn  của vụ án: Đố  vớ  một đ ện thoạ  d  độn , loạ  màn 

hình cảm ứn , nh n h ệu Redm  12C, màu xanh, số IMEI 1: 863075062037542, 

IMEI 2: 863075062037559; tình trạn  đ  qua sử dụn , cũ; có lắp đặt 02 s m 

đ ện thoạ , số thuê bao: 0337725106 và 0395869805 là côn  cụ, ph ơn  t ện 

dùn  vào v ệc phạm tộ  của bị cáo  ò Thị X cần tuyên tịch thu nộp n ân sách 

nhà n ớc căn cứ vào đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình sự; đ ểm a khoản 2 

Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự  

[12] Về án ph : Bị cáo phả  chịu án ph  hình sự sơ thẩm và án ph  dân sự 

sơ thẩm theo quy định tạ  khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự và đ ểm a, 

đ ểm c khoản 1 Đ ều 23 N hị quy t 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 

của Ủy ban th  n  vụ Quốc hộ  khóa 14 quy định về mức thu, m ễn,   ảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án. 

[13] Bị cáo, bị hạ , n     có quyền lợ , n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án có 

quyền khán  cáo theo quy định tạ  các  Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật tố tụn  hình 

sự  

                        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ vào khoản 1 Đ ều 174; đ ểm b, đ ểm  , đ ểm s khoản 1, khoản 2 

Đ ều 51; khoản 1, khoản  2, khoản 5 Đ ều 65 Bộ luật hình sự  

Tuyên bố bị cáo  ò Thị X phạm tộ :  ừa đảo ch  m đoạt tà  sản   

Xử phạt bị cáo  ò Thị X  12 (m    ha )  thán  tù nh n  cho h ởn  án 

treo, th     an thử thách là  24 (ha  m ơ  t  ) thán   Th   hạn thử thách t nh từ 

n ày tuyên án sơ thẩm (n ày 12/6/2024)  

G ao bị cáo  ò Thị X cho Ủy ban nhân dân x  H, thành phố Sơn  a, tỉnh 

Sơn  a   ám sát và   áo dục  G a đình bị cáo  ò Thị X có trách nh ệm phố  hợp 

vớ  Ủy ban nhân dân x  H, thành phố Sơn  a, tỉnh Sơn  a   ám sát và   áo dục  

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi 

làm việc thì cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án 
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có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  (Phạt t ền) đố  vớ  bị cáo  

2. Về bồi thường dân sự: Căn cứ vào Đ ều 48 Bộ luật hình sự; Đ ều 584, 

Đ ều 585, Đ ều 589 Bộ luật dân sự:  

Chấp nhận v ệc n     có quyền lợ  n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án chị Lò 

Thị V khôn  yêu cầu bị cáo  ò Thị X phả  bồ  th  n   Do đó vần đề bồ  th  n  

dân sự khôn  đặt ra  

Chấp nhận v ệc bị cáo  ò Thị X đ  bồ  th  n  cho Công ty tài chính 

TNHH HD S số t ền 16.275.000 đồn  (mười sáu triệu hai trăm bảy mươi lăm 

nghìn đồng ).  

Tuyên buộc bị cáo  ò Thị X phả  bồ  th  n  cho Công ty tài chính 

TNHH HD S số t ền 3 398 084 đồn  (ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn 

không trăm tám mươi tư đồng ). Công ty tài chính TNHH HD S không có yêu 

cầu bồ  th  n   ì thêm  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án. Nếu 

bên phải thi hành không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ số tiền phải thi 

hành án thì còn phải chịu tiền lãi của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời 

gian chậm thi hành án. 

3.Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình 

sự; đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự tuyên: 

Tịch thu nộp n ân sách Nhà n ớc: Một đ ện thoạ  d  độn , loạ  màn hình 

cảm ứn , nh n h ệu Redm  12C, màu xanh, số ser : r89p17wo uzpwcnj, địa chỉ 

IP: 29.148.13.95 2401: d800: 22c0: 3936: 53a8: 7df6: feef: c11b, IMEI 1: 

863075062037542, IMEI 2: 863075062037559; tình trạn  đ  qua sử dụn  cũ. 

Có lắp đặt 02 s m đ ện thoạ , số thuê bao: 0337725106 và 0395869805 đ ợc 

đựn  tron  một phon  bì n êm phon , có v ền màu xanh đỏ (Mô tả ch  t  t theo 

khoản 1 b ên bản   ao nhận vật chứn  n ày 15/5/2024   ữa Cơ quan cảnh sát 

đ ều tra - Côn  an huyện Thuận Châu và Ch  cục Th  hành án dân sự huyện 

Thuận Châu). 

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự và 

đ ểm a, đ ểm c khoản 1 Đ ều 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 của Ủy ban th  n  vụ Quốc hộ  khóa 14 quy định về mức thu, m ễn, 

  ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  Tòa án: Bị cáo  ò Thị X phả  

chịu án ph  hình sự sơ thẩm là 200 000 đồn  (Ha  trăm n hìn đồn ) và án phí 

dân sự sơ thẩm là 300 000 đồn  (Ba trăm n hìn đồn ).  

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật tố tụn  

hình sự: Bị cáo đ ợc quyền khán  cáo bản án tron  hạn 15 n ày kể từ n ày 

tuyên án. Bị hạ  Công ty tài chính TNHH HD S đ ợc quyền khán  cáo bản án 

tron  hạn 15 n ày kể từ n ày nhận đ ợc bản án hoặc n êm y t  N     có quyền 



11 

 

lợ  n hĩa vụ l ên quan đ n vụ án chị  ò Thị V đ ợc khán  cáo phần bản án hoặc 

quy t định có l ên quan đ n quyền lợ , n hĩa vụ của mình tron  hạn 15 n ày kể 

từ n ày nhận đ ợc bản án hoặc n êm y t  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Lò Văn Quốc          Phạm Ngọc Thiệp 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lường Tiến Hải 

 

 

 

 
 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Sơn  a; 

- VKSND (02 bản); 

- Sở T  pháp tỉnh Sơn  a 

- CA huyện Thuận Châu; 

- Ch  cục THADS huyện Thuận 

Châu; 

- UBND x  H, thành phố Sơn  a, 

tỉnh Sơn  a; 

- Bị cáo; 

- Bị hạ ; 

- N     có quyền lợ , n hĩa vụ l ên 

quan; 

-   u án văn; 

-   u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lường Tiến Hải 
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